
ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2020-2021 

VẬT LÝ KHỐI 10 

A. LÝ THUYẾT 

ĐỀ 1 

Câu 1. Nối cột A và cột B để được nội dung đúng. 

CỘT A  CỘT B 

1. Quá trình biến đổi trạng thái trong đó nhiệt 

độ được giữ không đổi gọi là 
a.  

𝑝𝑉

𝑇
= hằng số 

2. Biểu thức của định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt  b. 𝐻 =
|𝐴|

𝑄1
 

3. Đường biểu diễn sự biến thiên của áp suất 

theo thể tích khi nhiệt độ không đổi gọi là  
c. quá trình biến đổi trạng thái khi thể tích không đổi. 

4. Quá trình đẳng tích là  d. đường thẳng mà nếu kéo dài sẽ đi qua gốc tọa độ. 

5. Trong hệ tọa độ (p,T) đường đẳng tích là  e. đường đẳng nhiệt. 

6. Biểu thức của phương trình trạng thái khí lí 

tưởng 
f. p~

1

V
 hoặc pV = hằng số. 

7. Quá trình biến đổi trạng thái khi áp suất 

không đổi gọi là  
g. quá trình đẳng nhiệt. 

8. Nhiệt độ bắt đầu từ 0 K do Ken-vin đưa ra 

gọi là  
h. quá trình đẳng áp. 

9. Nhiệt không thể tự truyền  i. độ không tuyệt đối. 

10. Hiệu suất của động cơ nhiệt:  j. từ vật sang vật nóng hơn. 

Câu 2. Điền từ thích hợp vào chỗ trống (………) 

a. Trong hệ tọa độ (p,V) đường ………… là đường hypebol. 

b. Trong quá trình ………… của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối. 

c. Khí thực chỉ tuân theo ………… các định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt và Sác-lơ. 

d. Đường ………… trong hệ tọa độ (V,T) là đường thẳng mà nếu kéo dài sẽ đi qua gốc tọa độ. 

e. Phần ………… tăng thêm hay giảm bớt trong một quá trình gọi là độ biến thiên nội năng. 

f. Nội năng của một vật ………… vào nhiệt độ và thể tích của vật. 

g. Số đo độ biến thiên nội năng trong quá trình ………… là nhiệt lượng. 

h. Trong quá trình ………… để thay đổi nội năng có sự chuyển hóa năng lượng từ dạng này sang dạng 

khác. 

i. Độ biến thiên nội năng của hệ bằng tổng công và ………… mà hệ nhận được. 

j. Động cơ nhiệt ………… chuyển hóa tất cả nhiệt lượng nhận được thành công cơ học. 

 

ĐỀ 2 

Câu 1. Nối cột A và cột B để được nội dung đúng. 

CỘT A  CỘT B 

1. Trong hệ tọa độ (p,V) đường đẳng nhiệt là  a. nội năng của vật. 

2. Biểu thức của định luật Sác-lơ b. đường đẳng áp. 

3. Giá trị của tích pV và thương 
𝑝

𝑇
 thay đổi 

theo  
c. bản chất, nhiệt độ và áp suất của chất khí. 

4. Đường biểu diễn sự biến thiên của thể tích 

theo nhiệt độ khi áp suất không đổi gọi là  
d. 

p

𝑇
= hằng số. 

5. Trong nhiệt động lực học, người ta gọi 

tổng động năng và thế năng của các phân tử 

cấu tạo nên vật là  

e. đường hypebol. 

6. Trong quá trình truyền nhiệt để thay đổi 

nội năng không có  
f. 𝐻 =

|𝐴|

𝑄1
 

7. Hiệu suất của động cơ nhiệt g. công cơ học. 

8. Động cơ nhiệt không thể chuyển hóa tất cả 

nhiệt lượng nhận được thành  

h. sự chuyển hóa năng lượng từ dạng này sang dạng 

khác. 

9. Biểu thức nguyên lí I nhiệt động lực học 
i. quá trình biến đổi trạng thái trong đó nhiệt độ được 

giữ không đổi. 

10. Quá trình đẳng nhiệt là  j. ∆U = A + Q 



Câu 2. Điền từ thích hợp vào chỗ trống (………) 

a. Trong quá trình ………… của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích. 

b. Đường biểu diễn sự biến thiên của ………… theo thể tích khi nhiệt độ không đổi gọi là đường đẳng 

nhiệt.  

c. Quá trình biến đổi trạng thái khi ………… không đổi là quá trình đẳng tích. 

d. Đường biểu diễn sự biến thiên của áp suất theo ………… khi thể tích không đổi gọi là đường đẳng 

tích. 

e. Độ lớn hằng số 
𝑝𝑉

𝑇
 của một lượng khí lí tưởng phụ thuộc vào ………… khí. 

f. Trong quá trình ……… của một lượng khí nhất định, thể tích tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối. 

g. Các nhiệt độ trong nhiệt giai ………… đều có giá trị dương. 

h. Nội năng của một lượng ………… chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của lượng khí đó. 

i. Công thức tính …………: Q = mc∆t 

j. Nhiệt không thể ……… từ vật sang vật nóng hơn. 

 

ĐỀ 3 

Câu 1. Nối cột A và cột B để được câu hoàn chỉnh 

 CỘT A 

 

 CỘT B 

1 
Quá trình biến đổi trạng thái trong đó nhiệt 

độ được giữ không đổi gọi là  
a 

đường đẳng nhiệt là đường hypebol. 

 

2 
Trong quá trình đẳng nhiệt của một khối 

lượng khí xác định,  
b nhiệt độ tuyệt đối tăng 4 lần. 

3 
Đường biểu diễn sự biến thiên của áp suất 

theo thể tích khi nhiệt độ không đổi gọi là  
c quá trình đẳng nhiệt. 

4 Trong hệ toạ độ p, V  d 
đường đẳng nhiệt. 

 

5 
Trong quá trình đẳng tích của một lượng 

khí nhất định, áp suất tăng 4 lần thì 
e 

đường thẳng kéo dài đi qua góc toạ độ. 

 

6 
  Quá trình đẳng tích là quá trình biến đổi 

trạng thái khi  
f 

tuân theo đúng các định luật về chất khí đã 

học. 

7 
Trong quá trình đẳng tích của một lượng 

khí nhất định, áp suất  
g  

8 Trong hệ toạ độ OpT đường đẳng tích là  h 
tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối. 

 

9 
Chỉ có khí lí tưởng là  

 
i áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích. 

10 Phương trình trạng thái của khí lí tưởng là j thể tích không đổi. 

 

Câu 2. Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống 

a. Quá trình đẳng áp là quá trình biến đổi trạng thái khi …………… không đổi. 

b. Nhiệt độ …………… mà con người thực hiện được trong phòng thí nghiệm hiện nay là 10-9 K. 

c.   Nội năng của vật là tổng ……………. và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật. 

d. Nội năng của một vật phụ thuộc vào …………….. và thể tích của vật  

e. Khi thực hiện công lên hệ hoặc cho hệ thức hiện công thì có thể làm thay đổi ………… của hệ. 

f. Quá trình làm thay đổi nội năng không có sự …………………. gọi là quá trình truyền nhiệt. 

g. Độ biến thiên nội năng của một vật bằng tổng công và ……………… mà vật nhận được. 

h. Trong quá trình …………….. của một lượng khí nhất định, thể tích tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối. 

i. Nhiệt không thể ……………… từ một vật sang một vật nóng hơn. 

j. Động cơ nhiệt không thể ………………. tất cả nhiệt lượng nhận được thành công cơ học. 

2

22

1

11

T

Vp

T

Vp
=



ĐỀ 4 

Câu 1. Nối cột A và cột B để được câu hoàn chỉnh 

 CỘT A 

 

 CỘT B 

1 
Quá trình đẳng áp là quá trình biến đổi 

trạng thái khi  
a 

động năng và thế năng của các phân tử cấu 

tạo nên vật. 

 

2 
Nhiệt độ thấp nhất mà con người thực hiện 

được  
b quá trình truyền nhiệt. 

3 Nội năng của vật là tổng  c 
nhiệt độ tuyệt đối. 

 

4 Nội năng của một vật phụ thuộc vào  d có thể làm thay đổi nội năng của hệ. 

5 
Khi thực hiện công lên hệ hoặc cho hệ thức 

hiện công thì  
e tổng công và nhiệt lượng mà vật nhận được. 

6 
Quá trình làm thay đổi nội năng không có 

sự thực hiện công gọi là  
f công cơ học. 

7 Độ biến thiên nội năng của một vật bằng  g sang vật nóng hơn. 

8 Nhiệt không thể tự truyền từ một vật  h nhiệt độ và thể tích của vật 

9 
Động cơ nhiệt không thể chuyển hoá tất cả 

nhiệt lượng nhận được thành  
i 

áp suất không đổi. 

 

10 
Trong quá trình đẳng áp của một lượng khí 

nhất định, thể tích tỉ lệ thuận với  
j trong phòng thí nghiệm hiện nay là10-9 K. 

Câu 2. Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống 

a.  Quá trình biến đổi trạng thái trong đó …………. được giữ không đổi gọi là quá trình đẳng nhiệt. 

b. Trong quá trình đẳng nhiệt của một khối lượng khí xác định, áp suất tỉ lệ ………… với thể tích. 

c. Đường biểu diễn sự biến thiên của áp suất theo …………. khi nhiệt độ không đổi gọi là đường đẳng 

nhiệt. 

d. Trong hệ toạ độ p, V đường ………….. là đường hypebol. 

e. Quá trình …………… là quá trình biến đổi trạng thái khi thể tích không đổi. 

f. Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định, …………. tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối. 

g. Trong hệ toạ độ OpT đường đẳng tích là ………………. kéo dài đi qua góc toạ độ. 

h. Chỉ có khí lí tưởng là tuân theo đúng các ……………. về chất khí đã học. 

i.  Phương trình trạng thái của khí lí tưởng là:………………………… 

j.  Quá trình …………. là quá trình biến đổi trạng thái khi áp suất không đổi. 

ĐỀ 5 

Câu 1. Nối cột A và cột B để được câu hoàn chỉnh 

 CỘT A 

 

 CỘT B 

1 
Đường đẳng nhiệt trong hệ trục tọa độ pOV 

là đường 
a áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối. 

2 Trong hệ toạ độ OpT đường đẳng tích là  b đường thẳng kéo dài đi qua gốc toạ độ. 

3 Quá trình đẳng tích c hypebol 

4 
Trong quá trình đẳng tích của một lượng 

khí nhất định,  
d 

1 1 2 2

1 2

p V p V

T T
=   

5 Phương trình trạng thái của khí lí tưởng e 
1 2

1 2

V V

T T
=   

6 
Công thức liên hệ giữa thể tích và nhiệt độ 

tuyệt đối trong quá trình đẳng áp 
f 

là quá trình biến đổi trạng thái khi thể tích 

không đổi. 

7 
Ken-vin đã đưa ra một nhiệt giai bắt đầu 

bằng nhiệt độ 0 K và 0 K gọi là  
g 

giải thích nguyên tắc cấu tạo và hoạt động 

của động cơ nhiệt. 

8 Nội năng của vật là h truyền nhiệt. 

9 
Người thợ đang nung đỏ thanh sắt, nội 

năng của vật thay đổi bằng cách 
i 

tổng động năng và  thế năng của các phân tử 

cấu tạo nên vật. 

10 
Vận dụng nguyên lý II của nhiệt động lực 

học để 
j độ không tuyệt đối. 



Câu 2. Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống 

a. Quá trình đẳng nhiệt là quá trình biến đổi trạng thái khi ..................... không đổi 

b. Trong quá trình đẳng nhiệt của một khối lượng khí xác định, áp suất ................................. với thể tích. 

c. Đường biểu diễn sự biến thiên của áp suất theo ..................... khi nhiệt độ không đổi gọi là đường đẳng 

nhiệt. 

d. Các chất khí thực chỉ tuân theo ………….. các định luật Bôilơ – Mariôt và định luật Sáclơ. 

e. Quá trình đẳng áp là quá trình biến đổi trạng thái khi ......................... không đổi. 

f. Nội năng của một vật phụ thuộc vào  ………………. và thể tích của vật: U = f(T, V). 

g. Có hai cách làm thay đổi nội năng là: ………………….và truyền nhiệt. 

h. Độ biến thiên nội năng của vật bằng tổng ……….. và nhiệt lượng mà vật nhận được. 

i. Nhiệt ……………….tự truyền từ một vật sang một vật nóng hơn. 

j. Trong động cơ nhiệt, nguồn lạnh để ……………………..do tác nhân toả ra (Q2). 

 

ĐỀ 6 

Câu 1. Nối cột A và cột B để được câu hoàn chỉnh 

 CỘT A 

 

 CỘT B 

1 Quá trình đẳng nhiệt là a bằng cách thực hiện công. 

2 Biểu thức định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ôt: b 
là quá trình biến đổi trạng thái khi áp suất 

không đổi. 

3 Biểu thức của định luật Sác-lơ: c Nội năng tăng 

4 Phương trình trạng thái của khí lí tưởng d 
chuyển hóa tất cả nhiệt lượng nhận được 

thành công cơ học. 

5 Quá trình đẳng áp e 
quá trình biến đổi trạng thái khi nhiệt độ 

không đổi. 

6 T = 0K f tổng công và nhiệt lượng mà vật nhận được. 

7 2 1U U U = − . Nếu U2 > U1 g 
1 2

1 2

p p

T T
=   

8 Độ biến thiên nội năng của vật bằng  h 1 1 2 2p V p V=   

9 

Khi ta cọ sát miếng kim loại trên mặt bàn 

thì miếng kim loại nóng lên. Nội năng của 

miếng kim loại thay đổi 

i 
1 1 2 2

1 2

p V p V

T T
=  

10 Động cơ nhiệt không thể  j là độ không tuyệt đối. 

 

Câu 2. Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống 

a.  Đường biểu diễn sự biến thiên của áp suất theo ..................... khi nhiệt độ không đổi gọi là đường đẳng 

nhiệt. 

b. Quá trình đẳng tích là quá trình biến đổi trạng thái khi …………… không đổi. 

c. Đường biểu diễn sự biến thiên của áp suất theo ………….. khi thể tích không đổi gọi là đường đẳng 

tích. 

d. Chỉ có khí lí tưởng là tuân theo …..…… các định luật về chất khí đã học. 

e. Trong quá trình đẳng áp của một lượng khí nhất định, thể tích ............................ với nhiệt độ tuyệt đối 

f. Nội năng của một vật phụ thuộc vào  nhiệt độ và …………………. của vật: U = f(T, V). 

g. Nhiệt lượng là số đo của …………………………….trong quá trình truyền nhiệt. 

h. Độ biến thiên nội năng: ΔU = A + Q. Khi Q > 0: Hệ …………. nhiệt lượng. 

i. Động cơ nhiệt không thể ……………….tất cả nhiệt lượng nhận được thành công cơ học. 

j. Mỗi ……………….đều phải có ba bộ phận cơ bản. 

 

 

 



ĐỀ 7 

Câu 1. Nối cột A và cột B để được câu hoàn chỉnh 

 CỘT A 

 

 CỘT B 

1 
Đường đẳng nhiệt trong hệ trục tọa độ 

(p,V) là đường 
a nhiệt độ tuyệt đối tăng 2 lần 

2 Trong hệ toạ độ (p,T) đường đẳng tích là  b Thể tích giảm 2 lần 

3 Phương trình trạng thái khí lý tưởng c hypebol 

4 
Trong quá trình đẳng tích của một lượng 

khí nhất định, áp suất tăng 2 lần thì 
d 

Đường thẳng nếu kéo dài sẽ đi qua gốc tọa 

độ 

5 
Trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng 

khí nhất định, áp suất tăng 2 lần thì 
e Nhiệt độ tuyệt đối giảm 2 lần 

6 
Trong quá trình đẳng áp của một lượng khí 

nhất định, thể tích giảm 2 lần thì 
f ==

T

pV

T

Vp

T

Vp

2
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1

11 hằng số 

7 
Ken-vin đã đưa ra một nhiệt giai bắt đầu 

bằng nhiệt độ 0 K và 0 K gọi là  
g 

giải thích nguyên tắc cấu tạo và hoạt động 

của động cơ nhiệt. 

8 Nội năng của vật là h truyền nhiệt. 

9 
Người thợ đang nung đỏ thanh sắt, nội 

năng của vật thay đổi bằng cách 
i 

tổng động năng và  thế năng của các phân tử 

cấu tạo nên vật. 

10 
Vận dụng nguyên lý II của nhiệt động lực 

học để 
j độ không tuyệt đối. 

Câu 2. Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống 

a. Quá trình đẳng nhiệt là quá trình biến đổi trạng thái khi ..................... không đổi 

b. Trong quá trình đẳng áp của một khối lượng khí xác định, thể tích ................................. với nhiệt độ 

tuyệt đối. 

c.  Trong quá trình thực hiện công có sự chuyển hoá từ một dạng …………………...sang nội năng. 

d. Các chất khí thực chỉ tuân theo ………… .. các định luật Bôilơ – Mariôt và định luật Sáclơ. 

e   Nội năng của một vật phụ thuộc vào   ………………. và thể tích của vật: U = f (T, V). 

f.  Cách phát biểu của Clau-di-út: Nhiệt ……………….tự truyền từ một vật sang một vật nóng hơn. 

g. Nhiệt lượng là số đo của …………………………… .trong quá trình truyền nhiệt. 

h. Độ biến thiên nội năng: ΔU = A + Q. Khi A > 0: Hệ …………. công. 

i. Nguồn lạnh để …………………….do tác nhân toả ra (Q2). 

j. Bộ phận phát động gồm vật trung gian nhận nhiệt sinh công (A) gọi là ………và các thiết bị phát động. 

ĐỀ 8 

Câu 1. Nối cột A và cột B để được câu hoàn chỉnh 

 CỘT A 

 

 CỘT B 

1 Khí lí tưởng là chất khí a 
Sự phụ thuộc của áp suất theo nhiệt độ tuyệt đối 

khi thể tích không đổi 

2 Đường đẳng nhiệt là đường biểu diễn b 
là quá trình biến đổi trạng thái khi áp suất không 

đổi. 

3 Biểu thức của định luật Sác-lơ: c 
là quá trình biến đổi trạng thái khi thể tích không 

đổi. 

4 
Phương trình trạng thái của khí lí 

tưởng 
d 

Trong đó các phân tử khí có kích thước rất nhỏ 

và chỉ tương tác nhau khi va chạm 

5 Quá trình đẳng áp e 
là quá trình biến đổi trạng thái khi nhiệt độ 

không đổi. 

6 Muốn đổi nhiệt độ từ 0C sang K f 
Sự phụ thuộc của áp suất theo thể tích khi nhiệt 

độ không đổi 

7 Đưởng đẳng tích là đường biểu diễn  g 
1 2

1 2

p p

T T
=   

8 Quá trình đẳng tích  h 1 1 2 2p V p V=   

9 Biểu thức định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ôt: i 
1 1 2 2

1 2

p V p V

T T
=  

10 Quá trình đẳng nhiệt  j Ta lấy 0C +273 



 

Câu 2. Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống 

a. Nội năng của một vật phụ thuộc vào  nhiệt độ và …………………. của vật: U = f(T, V). 

b. Nội năng của vật là tổng động năng và  ……………………. của các phân tử cấu tạo nên vật. 

c. Có 2 cách làm thay đổi nội năng là: thực hiện công và ……………………. 

d. Độ biến thiên nội năng của vật bằng tổng công và ……………..mà vật nhận được. 

e. Cách phát biểu của Clau-di-út: Nhiệt không thể.tự truyền từ một vật sang một vật ………………. 

f. Cách phát biểu của Các-nô:  Động cơ nhiệt không thể chuyển hóa tất …………….. nhận được thành 

công cơ học. 

g. Thực hiện công: Có thể thực hiện công để làm thay đổi nội năng.của vật. Trong quá trình thực hiện 

công có sự chuyển hoá từ một dạng …………………...sang nội năng. 

h. Đường đẳng nhiệt trong hệ tọa độ (p, V) có dạng là 1 đường …………….. 

i. Trong quá trình đẳng áp của một lượng khí nhất định, thể tích ……………… với nhiệt độ tuyệt đối. 

j. Mỗi ……………….đều phải có ba bộ phận cơ bản: nguồn nóng, bộ phận phát động và nguồn lạnh. 

 

B. BÀI TẬP 

- Câu 8, 9 trang 9 đề cương. 

- Câu 10 đến câu 23 trang 10, 11 đề cương. 

- Câu 26, 27, 28, 29, 30 trang 11, 12 đề cương. 

- Câu 36, 37, 38, 39, 40 trang 13 đề cương. 

- Câu 1 đến câu 20 trang 16, 17 đề cương. 
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